
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRIẾT HỌC - NIÊN KHÓA 2023 – 2024 

LỚP TRIẾT I 

HỌC KỲ I 
Bắt đầu: 04/09/2023 

Kết thúc: 31/12/2023 
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

SÁNG 

7:30 – 9:05 

Thuật ngữ Triết, Thần 
Anh-Việt  

English – Vietnamese 
Philosophical & Theological 

Terminology 

(2 units - C. Gioan Nguyễn 
Thiên Minh, OP) 

Triết sử: Thượng cổ  

History of Ancient 
Philosophy 

(2 units - C. Phêrô Lê 
Đình Trị, OFM) 

Triết học Nhập môn  

An Introduction to 
Philosophy  

(2 units - C. Giuse Bùi 
Quang Minh, SJ) Luận lý học  

Logic 

(4 units – Phêrô Thầy 
Nguyễn Anh Thường) 

Tâm lý đại cương  

Psychology in General 
(2 units - C. Giuse Trần Anh 

Thụ, Tgp.Sàigòn) 

9:25 – 11:00 

Phương pháp Nghiên 
cứu & Biên soạn  

Methods of Research & Paper 
Writting  

(2 units - C.  Giuse Nguyễn 
Duy Linh OP) 

Tiếng Việt thực hành 
Practical Technique of 

Using Vietnamese  

(2 units - Sr. Têrêsa 
Bùi Thị Minh Thùy, 

OP) 

Đạo đức  học  
Ethics  

(3 units - C. Giuse Phạm 
Văn Duy, OP)  

English For Philo. & Theo. 
Studies Purposes I 

(2 units - C. Phanxicô X. 
Nguyễn Văn Nhứt, OP) 

CHIỀU 14:15–16:45 

Latin I  

(2 units -  C. Mátthêu Vũ 
Văn Lượng, OP) 

    

LỚP TRIẾT II 

SÁNG 

7:30 – 9:05 

Sư phạm giáo lý 

Pedagogy of Catechetism  

(2 units - C. Phêrô Lâm 
Phước Hùng, OP) 

Khoa học tôn giáo 

Religious Studies 

(2 units - C. Đa Minh 
Lê Đức Thiện, OP) 

Ấn giáo  

Indian Philosophy  

(2 units - C. Đa Minh Lê 
Đức Thiện, OP)  

Tham vấn Tâm lý 

Counseling Psychology 

(2 units - C. Giuse 
Hoàng Ngọc Dũng, 
TTMV Tgp.Sàigòn) 

English For Philosophical & 
Theological Studies Purposes 

III 

(2 units - C. Phanxicô X. 
Nguyễn Văn Nhứt, OP) 

9:25 – 11:00 

Thần lý học  

Theodicy 

(3 units - C. Giuse Bùi 
Công Huy, OP) 

Siêu hình học  

Metaphysics  

(4 units - C. Giuse Ngô 
Sĩ Đình, OP) 

Phật giáo  

Buddhism 

(3 units - C. Lê Đức 
Thiện, OP) 

Triết sử: Cận đại  
History of Modern 

Philosophy 

(2 units - C. Đa Minh Tạ 
Văn Tịnh, OP) 

Phật giáo  

Buddhism 

(3 units - C. Đa Minh Lê Đức 
Thiện, OP) 

➢ Môn Khoa học tôn giáo (Triết II) sẽ học vào các buổi sáng Thứ Ba tại TTHVĐM, bắt đầu từ 7:15 AM. 

➢ Môn Siêu hình học (Triết II) sẽ học vào các buổi sáng Thứ Ba tại TTHVĐM, bắt đầu từ 9:25 AM. 



LỚP TRIẾT I 

HỌC KỲ II 
Bắt đầu: 02/01/2024 

Kết thúc: 31/05/2024 
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

SÁNG 

7:30 – 9:25 

Đạo đức  học  
Ethics  

(3 units - C. Giuse Phạm 
Văn Duy, OP) Xã hội học  

Sociology 

(3 units - Th. Giêrađô 
Nguyễn Xuân Nghĩa) 

Hán văn  
Chinese Characters and 

Literature 

(2 units - Th. Michel Nguyễn 
Hạnh) 

Nhập môn Văn hóa 
Việt Nam 

Introduction to Vietnamese 
Culture 

(2 units - C. Vinh sơn 
Lương Hồng Phong, OP) 

Tâm lý nhân cách  

Personality Psychology 

(2 units - C. Giuse Trần 
Anh Thụ, Tgp.Sàigòn) 

9:25 – 11:00 

Triết sử: Trung cổ  

Medieval Philosophy  

(2 units - C. Giuse 
Nguyễn Trọng Viễn, OP) 

English For Philosophical & 
Theological Studies Purposes 

II 

 (2 units - C. Phanxicô X. 
Nguyễn Văn Nhứt, OP) 

Văn hóa & Tín 
ngưỡng Việt Nam  

Introduction to Culture and 
Vietnamese Cultures - Beliefs  

(2 units - C. Vinh sơn 
Lương Hồng Phong, OP) 

 

CHIỀU 2:15 – 4:45 
Latin II  

(2 units - C. Mátthêu Vũ 
Văn Lượng, OP) 

  

Vũ trụ học  

Cosmology 

(2 units - C. Giuse Bùi 
Công Huy, OP) 

 

LỚP TRIẾT II 

SÁNG 7:30 – 9:25 Nhân học thánh Tôma  

Philosophical Anthropology 
acc. to St. Thomas Aquinas  

(4 units - C. Giuse 
Nguyễn Hữu Nghị, OP) 

 

Nho & Lão giáo  

Confucianism and 
Taoism  

(3 units -  Th. Michel 
Nguyễn Hạnh) 

English For Philosophical & 
Theological Studies Purposes 

IV 

(2 units - C. Phanxicô X. 
Nguyễn Văn Nhứt, OP) 

Tri thức luận  
Epistemology 

(3 units - C. Giuse 
Trương Văn Tính, 

OFM) 

Tương quan giữa Triết 
& Thần  

Relationship between 
Philosophy and Theology  

(2 units - C. Giuse 
Nguyễn Hữu Nghị, OP)   

 9:25 – 11:00 

Triết sử: Hiện đại  

History of Contemporary 
Philosophy 

(2 units - C. Giuse Phạm Văn 
Duy, OP) 

Siêu hình học  

Metaphysics 

(4 units - C. Giuse Ngô Sĩ 
Đình, OP)  

➢ Môn Tương quan giữa Triết học & Thần học (Triết II) sẽ học vào buổi sáng Thứ Sáu tại TTHVĐM, bắt đầu từ 7:15 AM. 

➢ Môn Siêu hình học (Triết II) sẽ học vào các buổi sáng Thứ Sáu tại TTHVĐM, bắt đầu từ 9:25 AM. 


